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TÓM TẮT 

Nghiên cứu nhằm xác định lượng khí mêtan (CH4) phát thải từ quản lý chất thải trong chăn nuôi 

bò ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Nghiên cứu được thực hiện tại 20 nông hộ chăn nuôi bò với tổng số bò là 

258 con tại 9 xã thuộc 5 huyện của tỉnh Thừa Thiên Huế. Lượng phát thải khí CH4 được xác định dựa 

vào các số liệu như hình thức quản lý chất thải, ước tính lượng thức ăn tiêu thụ, đặc điểm nước thải, 

hàm lượng khoáng trong phân bò (% vật chất khô) và các hệ số theo công thức IPCC (2019) lớp 2. Kết 

quả nghiên cứu cho thấy 100% các hộ quản lý phân bò bằng hình thức lưu trữ rắn (Solid storage - SS) 

và phơi khô (Dry lot - DL). Hệ số phát thải khí CH4 từ quá trình quản lý phân bò ở hệ thống SS đều cao 

hơn khoảng từ 2,6 đến 3,0 lần (trung bình là 2,77 lần) so với hệ thống quản lý và xử lý DL (dao động 

từ 1,58 - 5,72 kg CH4/con/năm so với từ 0,60 - 2,18 kg CH4/con/năm). Lượng phát thải khí CH4 từ phân 

của bò bình quân là 2,28 kg CH4/con/năm (dao động từ 0,50 - 5,90) tùy thuộc tuổi và hệ thống xử lý 

chất thải. Hàm lượng COD trong nước thải cao gấp 4 lần QCVN 01-150:2017 và phát thải khí CH4 từ 

nước thải bình quân 1 con bò là 0,20 kg CH4/năm. Tổng lượng phát thải khí CH4 từ phân và nước thải 

trung bình là 2,48 kg CH4/con/năm (dao động từ 1,51 đến 3,87 kg CH4/con/năm). Trong hệ thống xử lý 

DL như hiện nay thì lượng khí phát thải CH4/con/năm thấp hơn so với hệ thống sử lý SS khoảng 2,57 

lần. Với số lượng 28.356 bò ở Thừa Thiên Huế năm 2021 (TCTK, 2021) thì ước tính sự phát thải vào 

không khí khí CH4 từ việc quản lý phân và nước thải là hơn 70,2 tấn CH4/năm (tương đương 1.756 tấn 

CO2eq/năm).  

Từ khóa: Phát thải khí nhà kính, Mêtan, Quản lý chất thải chăn nuôi 
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ABSTRACT 

The study aimed to determine the amount of methane (CH4) emitted from manure management 

in cattle farm in Thua Thien Hue province. The study was carried out in 20 small and medium-sized 

cattle farms with a total of 258 cattle. The amount of CH4 emissions was determined based on data such 

as waste management, estimated food intake, wastewater characteristics, mineral content in cow manure 

and coefficients according to IPCC (2019) Tier 2. Research results showed that 100% of households do 

not apply waste treatment by biogas systems, but mainly in solid storage (SS) and dry lot (DL). The 

coefficient of CH4 emission from cattle manure management in SS system is about 2.6 to 3.0 times 

higher than that of DL management and treatment system, from 1.58 to 5.72 kg CH4/head/year. The 

average amount of CH4 emission from cattle manure is 2.28 kg CH4/head/year (ranging from 0.50 to 

5.90) depending on age and manure treatment system. The COD content in wastewater is four times 

higher than QCVN 01-150:2017 and the average CH4 emission form wastewater was 0.20 kg 

CH4/head/year. The average CH4 emission from manure and wastewater is 2.48 kg CH4/head/year 

(ranging from 1.51 to 3.87 kg CH4/head/year). With the total herds of cattle in Thua Thien Hue province 

according to (TCTK, 2021) is 28.356 heads, the CH4 emissions are approximately 70.2 tons/year, 

equivalent to 1756 tons CO2eq/year. 
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1. MỞ ĐẦU 

Theo Liên hợp quốc (UN, 2017), dân 

số thế giới tăng khoảng 1 tỷ người trong 12 

năm qua, đạt gần 7,6 tỷ vào năm 2017 và 

đạt khoảng 8,6 tỷ người vào năm 2030 và 

9,8 tỷ người vào năm 2050. Tăng dân số, đô 

thị hóa và tăng thu nhập ở các nước đang 

phát triển các nước là động lực chính làm 

tăng nhu cầu về sản phẩm chăn nuôi (UN, 

2017). Tuy vậy, động vật cũng là nguồn 

phát thải khí nhà kính (KNK) đáng kể vào 

khí quyển (Grossi và cs., 2019; Rivera và 

Chará, 2021), đóng góp 14,5% tổng lượng 

phát thải KNK do con người tạo ra (Gerber 

và cs., 2013), đặc biệt là khí mêtan (CH4) và 

nitơ oxit (N2O) (Tongwane và Moeletsi, 

2021). Mêtan, được sinh ra chủ yếu bằng 

cách lên men trong ruột và lưu trữ phân, là 

một loại khí có ảnh hưởng đến sự nóng lên 

toàn cầu cao gấp 28 lần so với CO2 (IPCC, 

2013). 

Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng thì 

chăn nuôi đóng góp khoảng 37% CH4 và 

65% N2O trong tổng khí thải toàn cầu 

(Steinfeld và Wassenaar, 2007). Trong tổng 

lượng CH4 thải ra môi trường từ hoạt động 

chăn nuôi thì chăn nuôi gia súc nhai lại đóng 

góp tới 74% (Tamminga, 1992). Trong các 

khâu của hoạt động chăn nuôi, khí nhà kính 

phát sinh ở các công đoạn quản lý phân và 

nước thải, trong đó khí CH4 được khẳng 

định là phát sinh nhiều nhất từ quá trình lưu 

giữ chất thải rắn (phân) và chất thải lỏng 

(nước thải) (Conor Dennehy và cs., 2017). 

Cũng theo Grossi và cs. (2019), trong tổng 

lượng KNK trong chăn nuôi bò thì quá trình 

sản xuất chế biến thức ăn chiếm 45%, lên 

men dạ cỏ chiếm 39%, quản lý chất thải 

10% và từ vận chuyển, giết mổ, chế biến 

chiếm 9%. Riêng khí CH4 cũng chiếm 70% 

lượng phát thải KNK từ việc quản lý phân 

(FAO, 2019). Vì vậy, việc quản lý chất thải 

trong chăn nuôi có một vai trò rất quan 

trọng, đặc biệt là nguồn phát thải khí CH4. 

Theo Tổng cục thống kê (tháng 

9/2022) nước ta có hơn 6,41 triệu con bò, 

ước tính tăng khoảng 3,4% so với cùng thời 

kỳ năm 2021. Trong đó, ở Thừa Thiên Huế 

có khoảng 28,8 nghìn con bò (chiếm khoảng 

0,5% tổng đàn bỏ cả nước). Ước tính, mỗi 

con bò thịt thải ra 10 kg phân/ngày, thì mỗi 

năm đàn bò cả nước cho ra gần 23,4 triệu 

tấn phân. Đây là nguồn chất thải khổng lồ 

và là nguồn phát thải KNK lớn, gây ô nhiễm 

môi trường ở nước ta. Đã có nhiều công 

trình nghiên cứu về ước tính phát thải KNK, 

trong đó có khí CH4 từ đường tiêu hóa bò, 

biện pháp giảm thiểu cũng như kịch bản ứng 

phó của Ngô Kim Chi Đặng và cs. (2012), 

Lê Đức Ngoan và cs. (2015; 2016), Đinh 

Văn Dũng và cs. (2016); cũng như các 

nghiên cứu về phát thải khí CH4 trong quản 

lý chất thải ở lợn (Nguyễn Thị Bích Hà và 

cs., 2019; Nguyễn Thị Thanh Thuận và cs., 

2017). 

Hiện nay, tại Thừa Thiên Huế, người 

chăn nuôi bò vẫn chưa quan tâm nhiều vào 

việc quản lý chất thải, điều này làm cho chất 

thải sau khi được thải ra môi trường có nguy 

cơ cao làm ô nhiễm môi trường, trực tiếp 

ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Đồng 

thời, cũng là nguyên nhân phát thải các 

KNK - góp phần làm biến đổi khí hậu - thời 

tiết cực đoan hơn. Việc ước tính lượng phát 

thải khí CH4 trong công tác quản quản lý 

chất thải trong chăn nuôi bò ở Thừa Thiên 

Huế là nhằm đánh giá thực trạng phát thải 

từ các mô hình quản lý hiện có, vừa có ý 

nghĩa cảnh báo và cơ sở cho việc đề xuất 

giải pháp giảm thiểu.  

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU  

2.1. Nội dung nghiên cứu 

Ước tính được tổng lượng khí CH4 

phát thải từ quản lý chất thải trong chăn nuôi 

bò ở tỉnh Thừa Thiên Huế. 
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2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Phương pháp chọn địa điểm nghiên 

cứu 

Nghiên cứu lựa chọn 20 hộ chăn nuôi 

bò dựa trên danh sách các hộ nuôi bò theo 

phương thức nuôi nhốt tại 9 xã thuộc 5 

huyện/thị xã (Phong Điền, Quảng Điền, Phú 

Vang, Hương Thủy, Hương Trà) của tỉnh 

Thừa Thiên Huế và hệ thống xử lý chất thải 

bằng hình thức Lưu trữ rắn (Solid storage - 

SS) và Phơi khô (Dry lot - DL). Theo IPCC 

(2019) thì: i) Lưu trữ rắn (SS) là phân được 

lưu trữ thường trong khoảng thời gian vài 

tháng thành đống bao gồm cả chất lót 

chuồng nên mất độ ẩm làm cho phân bị khô; 

và ii) Phơi khô (DL) là phân được phơi ở 

nơi có không gian mở, không được che phủ 

lên trên, nơi chứa phân có thể được thu gom 

định kỳ. 

Bảng 1. Cơ cấu đàn bò của 20 hộ chăn nuôi phân theo hệ thống xử lý phân 

STT 

hộ 

Số lượng (con) Hệ thống 

xử lý Bê Bò trưởng thành Bò mẹ 

1 4 3 3 DL 

2 2 1 1 DL 

3 7 6 3 DL 

4 14 32 4 DL 

5 4 4 3 DL 

6 6 6 4 DL 

7 3 1 3 DL 

8 4 1 8 DL 

9 6 2 6 DL 

10 4 4 3 DL 

11 5 4 3 SS 

12 4 7 1 SS 

13 3 4 2 SS 

14 4 1 3 SS 

15 5 2 5 SS 

16 6 3 6 SS 

17 2 3 2 SS 

18 2 1 2 SS 

19 4 3 4 SS 

20 3 6 6 SS 

DL - Dry lot (phơi khô); SS – Solid storage (lưu trữ rắn) 

2.2.2. Phương pháp lấy mẫu 

Mẫu nước thải và mẫu phân được lấy 

vào 2 đợt, vào các ngày 5/5/2022 và 

10/7/2022. 

Các mẫu nước thải được lấy tại cuối 

đường xả thải của chuồng nuôi. Phương 

pháp lấy mẫu theo TCVN 5999:1995. 

Các mẫu phân được lấy vào thời điểm 

5 giờ sáng cùng với thời điểm lấy mẫu nước 

thải. Tổng số mẫu phân lấy là 9 mẫu ngay 

tại các chuồng chia thành 3 đợt. Mỗi đợt, 

mẫu phân được lấy ngay sau khi bò thải ra 

của 3 con ở mỗi loại bò khác nhau (bê, bò 

trưởng thành, bò mẹ), mỗi mẫu lấy khoảng 

300g. Phân được đựng trong túi nilon có 

khóa kéo (túi zip), sau đó mẫu được bảo 

quản lạnh ở thùng xốp và vận chuyển đến 

phòng thí nghiệm để phân tích. 

2.2.3. Phương pháp ước tính lượng thức ăn 

Lượng thức ăn được xác định qua 

phương pháp phỏng vấn bảng hỏi của người 

dân và cân định lượng thức ăn trong ngày. 

2.2.4. Phương pháp phân tích 

- Xác định hàm lượng vật chất khô 

(VCK) 
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+ Mỗi loại phân được cho vào cốc và 

sấy ở nhiệt độ 105℃ trong thời gian 1 giờ, 

sau đó cho vào bình hút ẩm. 

+ Tiếp tục sấy ở nhiệt độ 105℃ trong 

thời gian 3 giờ, sau đó cân lượng VCK. 

- Xác định hàm lượng khoáng 

(%/VCK): 

+ Nung cốc chứa phân khô (sau khi 

cân tính VCK) ở nhiệt độ 600℃ trong thời 

gian 4 giờ, rồi cho cốc vào bình hút ẩm. Sau 

đó cân và tính tỷ lệ % so với VCK 

- Xác định COD (mg/L) trong nước 

thải được phân tích theo TCVN 6491:1999 

2.2.5. Phương pháp ước tính lượng phát 

thải khí CH4 

- Lượng khí CH4 phát thải từ quản lý 

phân được ước tính theo phương pháp của 

IPCC (2019) lớp 2 (tier 2) cụ thể như sau: 

E(CH4) = EF1 x N 

Trong đó:  

E(CH4): Lượng phát thải khí CH4 từ 

quản lý phân (kg CH4/năm). 

EF1: Hệ số phát thải khí CH4 từ quản 

lý phân (kg CH4 /năm). 

N: Số lượng trung bình đàn bò trong 

năm (con). 

Hệ số phát thải khí CH4 từ quản lý 

phân (EF1) được tính theo công thức: 

EF1 = VS × 365 × [(B0 x 0,67 × 

MFC/100) × AWMS] 

Trong đó:  

EF1: Hệ số phát thải khí CH4 từ quản 

lý phân (kg CH4/con/năm).  

VS: Chất rắn bay hơi (kg 

/CH4/con/ngày).  

365: Cơ sở để tính toán lượng sản 

sinh VS (ngày/năm).  

Bo: Năng lực sản sinh ra lượng CH4 

tối đa, chọn Bo là 0,13 (m3 CH4/kg VS), 

(IPCC, 2019). 

0,67: Hệ số chuyển đổi CH4 từ m3 ra 

kg.  

MCF: Hệ số chuyển đổi CH4 của mỗi 

hệ thống quản lý phân đối với SS và DL lần 

lượt là 5% và 2% (IPCC, 2019, trang 

10.67). 

AWMS: Hệ số của 2 hình thức SS và 

DL áp dụng cho vùng Đông Á và Đông 

Nam Á, lần lượt là 29% và 28% (IPCC, 

2019, trang 10.119) 

Lượng chất rắn bay hơi (VS) được 

tính theo công thức:  

VS = [GE × (1 – DE/100) + (UE × 

GE)] × [(1 – Ash)/18,45] 

Trong đó: 

GE: Tổng năng lượng thức ăn ăn vào  

(GE được tính theo công thức: GE = 

(GEcỏ x khối lượng ăn vào) + (GErơm x khối 

lượng ăn vào) + (GEtinh + khối lượng ăn vào) 

UE × GE: Năng lượng của nước tiểu, 

giá trị bằng 0,04 (MJ/ngày) 

DE: Khả năng tiêu hóa thức ăn là 55 

- 80% (IPCC, 2019), trong nghiên cứu này 

sử dụng hệ số trung bình là 60%. 

Ash (%VCK): Hàm lượng khoáng 

tổng số trong phân, giá trị được xác định 

bằng việc lấy mẫu và phân tích mẫu phân 

bò. 

- Lượng phát thải khí CH4 từ hệ thống 

thoát nước của cơ sở chăn nuôi được xác 

định theo công thức sau (IPCC, 2019): 

E = TOW × EF2 

Trong đó: 

E: Lượng phát thải CH4 từ hệ thống 

thoát nước (kg CH4/năm) 
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TOW: Tổng lượng chất hữu cơ có 

trong nước thải (kg COD/năm) 

EF2: Hệ số phát thải CH4 từ hệ thống 

thoát nước (kg CH4/kg COD), phụ thuộc 

vào công nghệ xử lý của từng cơ sở chăn 

nuôi và được xác định theo công thức: 

EF2 = B0 x MCF 

Trong đó: Với B0 là năng lực sản sinh 

tối đa CH4 = 0,25 kg CH4/kg COD;  

MCF là hệ số chuyển đổi CH4 = 0,1 

(IPCC, 2019). 

2.2.6. Phương pháp xử lý số liệu  

Số liệu điều tra, thu thập được sẽ 

được tổng hợp và phân tích, xử lý thống kê 

qua công cụ phần mềm Excel 2010. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN  

3.1. Ước tính lượng phát thải khí CH4 từ 

hoạt động quản lý phân của các hệ thống 

xử lý chất thải khác nhau 

Lượng phát thải khí CH4 phụ thuộc 

vào phương thức quản lý và xử lý phân và 

đặc tính của phân. Trong đó đặc tính phân 

bao gồm hàm lượng chất rắn bay hơi (VS), 

năng lực sản sinh khí CH4 tối đa (B0). 

Lượng thức ăn hằng ngày được ước tính 

theo GE (MJ kg/VCK) của mỗi loại thức ăn 

và khối lượng của từng loại thức ăn.  

Bảng 2. Hàm lượng chất thải rắn dễ bay hơi của phân bò ở các hệ thống chăn nuôi bò khác nhau 

Hệ 

thống 

xử lý 

Lượng thức ăn trung 

bình (kg/con/ngày) 
Ash (% VCK) VS (kg/con/ngày) 

Bê 

Bò 

trưởng 

thành 

Bò 

mẹ 
Bê 

Bò 

trưởng 

thành 

Bò 

mẹ 
Bê 

Bò 

trưởng 

thành 

Bò mẹ 

SS 9,5 20,0 34,0 5,3 3,3 4,2 3,44 7,36 12,41 

DL 9,4 20,5 33,5 5,4 3,2 4,2 3,40 7,56 12,23 

Ash (% VCK) - hàm lượng khoáng tổng số (% vật chất khô); VS – hàm lượng chất rắn bay hơi 

Từ kết quả của Bảng 2 có thể thấy 

được rằng, lượng thức ăn trung bình của bê, 

bò trưởng thành và bò mẹ ở 2 hệ thống xử 

lý chất thải khác nhau là không có sự chênh 

lệch, với lần lượt ở hệ thống SS là 9,5; 20 

và 34 kg/con/ngày; tương ứng ở hệ thống 

DL là 9,4; 20,5 và 33,5 kg/con/ngày. Khả 

năng tiêu hóa thức ăn (DE), theo IPCC đối 

với bò trong khoảng từ 55 - 80% (trung bình 

là 60%). Dựa vào kết quả phân tích hàm 

lượng Ash (% VCK) trong trong phân ở 2 

hệ thống xử lý chất thải khác nhau, đều có 

ra kết quả tương đồng ở bê, bò trưởng thành 

và bò mẹ. Do GE và Ash đều không có sự 

chênh lệch nên VS của hệ thống SS cũng 

khá tương đồng so với hệ thống DL (VS 

trung bình là 7,53 kg/con/ngày) lần lượt đối 

với bê, bò trưởng thành và bò mẹ là 3,44; 

7,36; 12,41 so với 3,40; 7,56; 12,23 kg 

VS/con/ngày.  

Dựa trên số liệu thu thập từ bảng hỏi 

về đặc điểm chăn nuôi cũng như khảo sát hệ 

thống xử lý phân bò ở các cơ sở, từ đó lựa 

chọn B0 là 0,13 (m3 CH4/kg VS), hệ số 

chuyển đổi CH4 (MCF) với SS là 5% và với 

DL là 2% (IPCC, 2019) thì hệ số phát thải 

khí CH4 từ quá trình quản lý phân bò qua 2 

hệ thống quản lý được được tính toán và 

trình bày ở Bảng 3. 
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Bảng 3. Hệ số phát thải khí CH4 từ quá trình quản lý phân bò 

Hệ 

thống 

xử lý 

Số lượng (con) 
EF1 

(kg CH4/con/năm) 

Bê 
Bò trưởng 

thành 
Bò mẹ Bê 

Bò trưởng 

thành 
Bò mẹ 

SS 38 34 34 1,58 3,92 5,72 

DL 54 52 46 0,60 1,31 2,18 

Trung bình  1,00 2,34 3,68 

 

Đối với bê, bò trưởng thành và bò 

mẹ, thì hệ số phát thải khí CH4 từ quá trình 

quản lý phân bò ở hệ thống SS đều cao hơn 

khoảng từ 2,6 đến 3,0 lần so với hệ thống 

quản lý và xử lý DL (tương ứng ở bê, bò 

trưởng thành, bò mẹ lần lượt là 1,58; 3,92; 

5,72 kg CH4/con/năm so với 0,60; 1,31; 

2,18 kg CH4/con/năm). Kết quả ước tính hệ 

số phát thải khí CH4 chung trong 2 hệ thống 

trong nghiên cứu này tương ứng với các 

công bố trước đây của Zhou và cs. (2007), 

IPCC (2006), Dong và cs. (1996), Khalil và 

cs. (1993). Zhou và cs. (2007) cũng cho 

rằng, hệ số phát thải khí CH4 trong quản lý 

phân bò tăng dần từ bê đến các loại bò khác 

và cao nhất là bò mẹ. 

Bảng 4. Lượng phát thải khí CH4 trung bình từ quá trình quản lý phân bò 

Hệ thống  

xử lý 

Số lượng bò 

(con) 

EF1 (kg CH4/con/năm) 
E(CH4) 

(kg CH4/năm) 
EF1 

(min) 

EF1 

(max) 

EF1 

(Trung bình) 

SS 106 1,40 5,90 3,66 387,80 

DL 152 0,50 2,32 1,32 200,80 

Tổng 258   2,28 588,60 

Hệ số phát thải từ việc quản lý phân 

bò ở mức thấp nhất - EFi (min) ở 2 hệ thống 

quản lý SS và DL lần lượt là 1,40 và 0,50 

đều nằm ở bê con, còn đối với bò mẹ thì hệ 

số cao nhất - EFi (max) lần lượt là 5,90 và 

2,32. Tính bình quân trên 01 bò, thì lượng 

phát thải khí CH4//con/năm ở hệ thống SS 

cao hơn DL khoảng 2,77 lần. Do trong hệ 

thống SS, quá trình phân hủy gần như là kỵ 

khí nên sản phẩm cuối cùng chủ yếu là khí 

CH4, còn trong hệ thống DL, bốc hơi và 

phân giải hiếu khí là chính nên phát thải khí 

CH4 là thấp hơn. Từ kết quả ở Bảng 2 và 

Bảng 4, tính toán lượng phát thải khí 

CH4/kg VS ở mỗi hệ thống quản lý cũng cho 

thấy: ở hệ thống DL thì hệ số phát thải khí 

CH4 là 0,49 g/kg VS, còn ở hệ thống SS là 

1,34 g/kg VS. Đối với hệ thống DL, kết quả 

này có có hơn nghiên cứu của Nguyen và 

cs. (2022), theo tác giả thì hệ số phát thải 

đối với CH4 trong điều kiện phơi nắng là 

0,295 ± 0,078 g/kg VS. Kết quả này cũng 

phù hợp với kết luận của Phạm Minh Quân 

và cs. (2018) là trong các phương pháp quản 

lý phân bò đang được sử dụng phổ biến thì 

phương pháp phơi nắng phát thải CH4 ít 

nhất so với phương pháp ủ đống có mái che 

và không có mái che. Với lượng phát thải 

bình quân 2,28 kg CH4/con/năm trong 

nghiên cứu này có cao hơn các kết quả được 

công bố của Đinh Văn Dũng và cs. (2018), 

Dong và cs. (1996) là 0,77 - 0,96 và 1,98 kg 

CH4/con/năm, sự khác nhau này có thể do 

thức ăn, mùa vụ (nhiệt độ), giống và tuổi bò 

… 

Từ kết quả ở Bảng 3 cũng cho thấy, 

tổng lượng phát thải khí CH4 ở 2 hệ thống 

xử lý SS và DL trong nghiên cứu là 573,04 

kg CH4/năm. Dựa vào cách tính của IPCC 

(2007), tính toán tiềm năng nóng lên toàn 

cầu thông qua việc quy đổi tất cả các loại 

khí về CO2 tương đương (CO2eq) với hệ số 

quy đổi CH4 về CO2eq = CH4  25 (Forster 

và cs., 2007), thì từ 258 bò, bê của 2 hệ 

https://tapchidhnlhue.vn/
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thống trong nghiên cứu thải ra tương đương 

14,34 tấn CO2eq/năm.  

3.2.  Lượng phát thải khí CH4 từ hệ thống 

xử lý nước thải 

Nước thải bao gồm nước tiểu và nước 

rửa chuồng… Dựa vào kết quả đo lượng 

nước tiểu và nước rửa chuồng thì lượng 

nước thải trung bình ở hình thức quản lý 

chất thải SS là 18,5 lít/con/ngày, còn ở hệ 

thống DL là 17,5 lít/con/ngày, từ đó lượng 

phát thải khí CH4 từ 2 hệ thống xử lý chất 

thải ở chăn nuôi bò được trình bày ở Bảng 

5. 

Bảng 5. Lượng khí phát thải CH4 từ hệ thống xử lý nước thải tại các hộ chăn nuôi bò 

Hệ thống 

xử lý 

Lượng 

nước thải 

(m3/ngày) 

COD 

(mg/L) 

TOW   

(kg COD/năm) 

EF2 

(kg CH4/kg COD) 

ECH4  

(kg CH4/năm) 

SS 1,96 1.254 897,11 0,025 22,43 

DL 2,66 1.157 1.123,33 0,025 28,08 

Tổng   2.020,44  50,51 

Tại các hộ chăn nuôi bò trong nghiên 

cứu này, chất thải lỏng được xả trực tiếp ra 

môi trường (đất, nước bề mặt), chính vì vật 

làm nguy cơ ô nhiễm nói chung và KNK nói 

riêng. Đặc biệt là chỉ số COD trong nghiên 

cứu này cao gấp khoảng 4 lần so với QCVN 

01-150:2017/BNNPTNT về giá trị giới hạn 

các thông số và nồng độ các chất ô nhiễm 

trong nước thải chăn nuôi. Qua Bảng 5 cho 

thấy, trong bình hệ thống SS phát thải 22,43 

kg CH4/năm, hệ thống DL là 28,08 kg 

CH4/năm, tổng cả hai hệ thống khảo sát là 

50,51 kg CH4/năm, như vậy phát thải khí 

CH4 từ nước thải trung bình của một con bò 

là 0,20 kg CH4/năm (trong đó, ở hệ thống 

SS là 0,21 và DL là 0,18 kg CH4/con/năm). 

3.3. Ước tính tổng lượng phát thải khí 

CH4 từ hệ thống quản lý phân và nước 

thải 

Từ kết quả phân tích hàm lượng tổng 

chất hữu cơ có trong nước COD của nước 

thải, ta xác định được tổng lượng chất hữu 

cơ có trong nước thải của hệ thống xử lý 

nước thải. Thực tế điều tra, khảo sát cho 

thấy, nước thải từ chăn nuôi bò sau khi thải 

ra từ cơ sở chăn nuôi đều không được xử lý 

và thải ra các hệ thống ao, hồ, kênh mương. 

Kết quả khảo sát lượng khí phát thải CH4 từ 

hệ thống quản lý phân và nước thải được thể 

hiện ở Bảng 6. 

Bảng 6. Lượng khí phát thải CH4 từ hệ thống quản lý phân và nước thải 

Hệ thống 

xử lý 
ECH4 (kg CH4/năm) 

ECH4 trung bình                          

(kg CH4/con/năm) 

Ước tính đàn bò tại 

Thừa Thiên Huế thải kg 

CH4/năm 

SS 410,23 3,87  

DL 228,88 1,51  

Trung bình  2,48 70.323 

Kết quả ở Bảng 6 cho thấy, việc quản 

lý phân và nước thải theo hệ thống xử lý DL 

như hiện nay thì lượng khí phát thải 

CH4/con/năm thấp hơn so với hệ thống sử 

lý SS khoảng 2,57 lần. Với số lượng 28.356 

bò năm 2021 ở Thừa Thiên Huế (Tổng cục 

thống kê, 2021) thì ước tính sự phát thải vào 

không khí khí CH4 từ việc quản lý phân và 

nước thải khoảng 70,3 tấn/năm (tương 

đương 1.758 tấn CO2eq/năm).  

Ngoài ra, so với nguồn phát thải CH4 

chính từ đường tiêu hóa ở các hệ thống thâm 

canh khác nhau tại Quảng Nam (Đinh Văn 

Dũng và cs., 2017), thì lượng phát thải khí 

CH4 trong quản lý phân và nước thải trong 
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nghiên cứu này cũng chiếm tỷ lệ khoảng từ 

7,9 đến 10,6% (2,48 kg CH4/con/năm so với 

31,45; 30,00 và 23,48 kg CH4/con/năm). 

4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 

4.1. Kết luận  

Hệ số phát thải khí CH4 (kg 

CH4/con/năm) từ quá trình quản lý phân bò 

ở hệ thống SS cao hơn DL khoảng 2,77 lần 

(3,66 so với 1,32 kg CH4/con/năm). Trung 

bình 1 bò trong 1 năm thải 2,28 kg CH4 từ 

phân, hệ số này tăng dần từ bê, bò trưởng 

thành và bò mẹ. Đồng thời, hàm lượng COD 

trong nước thải của cả hai hệ thống cao gấp 

4 lần QCVN 01-150:2017 và phát thải khí 

CH4 từ nước thải bình quân một con bò là 

0,20 kg CH4/năm. Lượng phát thải khí CH4 

ở hệ thống SS cao hơn DL khoảng 2,77 lần 

(trung bình là 2,48 kg CH4/con/năm). 

Với hệ số phát thải này, ước tính tổng 

lượng khí CH4 phát thải từ quản lý chất thải 

ở đàn bò tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021 là 

hơn 70,3 tấn, tương đương 1.758 tấn CO2eq. 

4.2. Đề nghị  

Theo hướng dẫn IPCC (1997) thì việc 

nghiên cứu phát thải khí CH4 từ quản lý chất 

thải trong chăn nuôi bò cần được tiếp tục và 

có thể mở rộng sang các hệ thống như: ủ có 

mái che, từ phân trên đồng cỏ/bãi chăn 

(Pasture/range), bể kỵ khí lấy năng lượng 

(Anaerobic Digester), mùa khác nhau… để 

có đánh giá thuyết phục hơn. 
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